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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 
 

SÁNG CHIỀU TỐI 

Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ 

1 07h00’  07h50’ 10’ 7 13h00’  13h50’ 10’ 13 19h00’  19h50’ 10’ 

2 08h00’  08h50’ 10’ 8 14h00’  14h50’ 10’ 14 20h00’  20h50’  

3 09h00’  09h50’ 10’ 9 15h00’  15h50’ 10’    

4 10h00’  10h50’ 10’ 10 16h00’  16h50’ 10’    

5 11h00’  11h50’ 10’ 11 17h00’  17h50’ 10’    

6 12h00’  12h50’ 10’ 12 18h00’  18h50’ 10’    

 
Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm.
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            ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  THỜI KHÓA BIỂU  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 
 

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO KHÓA QH-2020-I/CQ (ĐỢT 1) 
(Đính kèm công văn số: 365/ĐT ngày 24 tháng 09 năm 2020) 

 
Mã học 

phần 
Học phần TC Mã LHP 

Số 

SV 
Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 

Ghi 

chú 

LỚP SỐ 1 

INT1007 Giới thiệu về công nghệ thông tin (học tuần 5,6,7) 3 INT1007 4 90 ThS. Lương Việt Nguyên 5 11-12 301-G2 CL 

INT1007 Giới thiệu về công nghệ thông tin (học tuần 6,7,8) 3 INT1007 4 30 ThS. Lương Việt Nguyên 7 7-9 PM208-G2 N1 

INT1007 Giới thiệu về công nghệ thông tin (học tuần 6,7,8) 3 INT1007 4 30 ThS. Lương Việt Nguyên 7 10-12 PM208-G2 N2 

INT1007 Giới thiệu về công nghệ thông tin (học tuần 6,7,8) 3 INT1007 4 30 ThS. Lương Việt Nguyên 4 1-3 PM405-E3 N3 

INT1008 Nhập môn lập trình (học từ tuần 5 học kỳ) 3 INT1008 4 90 TS. Lê Nguyên Khôi 6 5-6 301-G2 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình (học từ tuần 6 học kỳ) 3 INT1008 4 30 CN. Nguyễn Đình Tuân 2 1-3 PM305-G2 N1 

INT1008 Nhập môn lập trình (học từ tuần 6 học kỳ) 3 INT1008 4 30 CN. Nguyễn Đình Tuân 2 7-9 PM305-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình (học từ tuần 6 học kỳ) 3 INT1008 4 30 CN. Nguyễn Minh Tuấn 5 1-3 PM307-G2 N3 

MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 4 MAT1041 4 90 PGS.TS. Trần Thu Hà 6 1-3 301-G2 CL 

MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 4 MAT1041 4 30 ThS. Dương Thị Thanh Hương 3 7-9 304-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 4 MAT1041 4 30 ThS. Nguyễn Văn Tùng 3 10-12 304-GĐ2 N2 

MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 4 MAT1041 4 30 ThS. Dương Thị Thanh Hương 4 7-9 303-GĐ2 N3 

EPN1095 Vật lý đại cương 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 2 EPN1095 4 90 
TS. Nguyễn Đức Cường 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
3 1-3 303-G2 CL 

LỚP SỐ 2 

INT1007 Giới thiệu về công nghệ thông tin (học tuần 5,6,7) 3 INT1007 5 90 TS. Ngô Thị Duyên 2 11-12 103-G2 CL 

INT1007 Giới thiệu về công nghệ thông tin (học tuần 6,7,8) 3 INT1007 5 30 CN. Nguyễn Thị Thu Trang (A) 3 1-3 PM202-G2 N3 

INT1007 Giới thiệu về công nghệ thông tin (học tuần 6,7,8) 3 INT1007 5 30 CN. Nguyễn Thị Thu Trang (A) 3 7-9 PM202-G2 N2 

INT1007 Giới thiệu về công nghệ thông tin (học tuần 6,7,8) 3 INT1007 5 30 CN. Nguyễn Thị Thu Trang (A) 3 10-12 PM202-G2 N1 

INT1008 Nhập môn lập trình (học từ tuần 5 học kỳ) 3 INT1008 5 90 TS. Ngô Thị Duyên 6 10-11 301-G2 CL 

INT1008 Nhập môn lập trình (học từ tuần 6 học kỳ) 3 INT1008 5 30 CN. Nguyễn Minh Tuấn 4 1-3 PM305-G2 N1 

INT1008 Nhập môn lập trình (học từ tuần 6 học kỳ) 3 INT1008 5 30 CN. Nguyễn Minh Tuấn 4 4-6 PM305-G2 N2 

INT1008 Nhập môn lập trình (học từ tuần 6 học kỳ) 3 INT1008 5 30 CN. Nguyễn Minh Tuấn 5 7-9 PM201-G2 N3 

MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 4 MAT1041 5 90 TS. Trần Thanh Hải 6 7-9 301-G2 CL 
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Mã học 

phần 
Học phần TC Mã LHP 

Số 

SV 
Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 

Ghi 

chú 

MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 4 MAT1041 5 30 ThS. Nguyễn Hồng Phong 3 4-6 305-GĐ2 N1 

MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 4 MAT1041 5 30 ThS. Nguyễn Hồng Phong 3 1-3 305-GĐ2 N2 

MAT1041 Giải tích 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 4 MAT1041 5 30 ThS. Nguyễn Hồng Phong 2 7-9 305-GĐ2 N3 

EPN1095 Vật lý đại cương 1 (học từ tuần 8 học kỳ) 2 EPN1095 5 90 
PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam 

TS. Vũ Thị Thao 
5 1-3 3-G3 CL 

 

Ghi chú:  

 - Các lớp học phần INT1007, INT1008 bắt đầu học từ tuần 5 học kỳ (28/9/2020).  

 - Các lớp học phần MAT1041, EPN1095 bắt đầu học từ tuần 8 học kỳ (19/10/2020). 

 - Các lớp thực hành/bài tập bắt đầu muộn hơn 1 tuần so với lớp lý thuyết. 

- Địa điểm:  Giảng đường G2, GĐ2: Khuôn viên 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

   Giảng đường GĐ3: Tầng 2, Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

  - CL: Cả lớp (Học lý thuyết) 

  - N1, N2, N3: Nhóm (thực hành/bài tập) 1, 2, 3,  
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHIA LỚP HỌC PHẦN KHÓA QH-2020-I/CQ (ĐỢT 1) 
(Đính kèm công văn số: 365/ĐT ngày 24 tháng 09  năm 2020) 

 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú 

LỚP SỐ 1 

1 20020094 Hoàng Duy Anh 17/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

2 20020095 Nguyễn Đức Anh 26/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

3 20020096 Nguyễn Thế Anh 17/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

4 20020001 Lương Sơn Bá 08/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

5 20020002 Nguyễn Văn Bằng 01/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

6 20020003 Nguyễn Hải Bình 10/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

7 20020189 Nguyễn Hải Bình 04/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

8 20020004 Chu Ngọc Chiến 29/09/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

9 20020038 Nguyễn Thành Công 10/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

10 20020005 Bùi Mạnh Cường 12/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

11 20020044 Lê Sỹ Đan 13/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

12 20020046 Ngô Quý Đạt 17/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

13 20020047 Nguyễn Tiến Đạt 13/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

14 20020039 Phạm Tiến Du 22/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

15 20020010 Bùi Hồng Đức 29/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

16 20020011 Hoàng Phan Hữu Đức 23/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

17 20020012 Nguyễn Minh Đức 03/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

18 20020040 Nguyễn Bá Nam Dũng  16/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

19 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

20 20020006 Đào Quang Thái Dương 08/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

21 20020008 Vũ Bình Dương 07/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

22 20020043 Nguyễn Kiến Thái Dương 04/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

23 20020099 Lê Xuân Dương 10/09/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

24 20020041 Nguyễn Văn Khánh Duy 05/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

25 20020042 Phạm Nhật Duy 12/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

26 20020048 Đặng Trần Hoàng Hà 27/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

27 20020049 Hoàng Việt Hải 12/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

28 20020102 Kim Minh Hải 28/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

29 20020013 Dương Thanh Hiền 13/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

30 20020050 Vũ Đức Hiếu 24/09/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

31 20020104 Trần Minh Hiếu 22/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

32 20020195 Nguyễn Khắc Hiếu 27/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 
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STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú 

33 20020051 Nguyễn Hồng Hoa 22/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

34 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

35 20020053 Phạm Huy Hoàng 16/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

36 20020105 Trần Huy Hoàng 14/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

37 20020108 Nguyễn Duy Hưng 29/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

38 20020017 Phạm Xuân Huy 06/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

39 20020107 Đặng Thái Huy 25/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

40 20020197 Lê Văn Huy 09/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

41 20020198 Võ Đình Huy 25/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

42 20020054 Trịnh Ngọc Huỳnh 05/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

43 20020109 Nguyễn Việt Khoa 29/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

44 20020110 Đinh Nam Khuê 26/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

45 20020019 Lê Mạnh Khương 26/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

46 20020199 Nguyễn Duy Khương 05/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

47 20020020 Vũ Hoàng Kiên 10/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

48 20020111 Lê Quang Kiên 03/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

49 20020200 Trần Duy Kiên 22/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

50 20020201 Hồ Ngọc Lâm 06/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

51 20020112 Đỗ Thùy Linh 28/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

52 20020203 Phạm Gia Linh 26/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

53 20020114 Nguyễn Thị Mai Loan 15/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

54 20020057 Đặng Xuân Lộc 06/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

55 20020022 Hà Quang Minh 13/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

56 20020058 Lê Ngọc Minh 02/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

57 20020059 Ngô Tuấn Minh 18/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

58 20020060 Nguyễn Đức Minh 01/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

59 20020061 Phạm Ngọc Minh 19/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

60 20020023 Dương Văn Nam 09/03/2001 QH-2020-I/CQ-C N2 

61 20020024 Hoàng Trọng Nghĩa 03/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

62 20020205 Chu Huy Nghĩa 24/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

63 20020025 Nguyễn Minh Ngọc 22/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

64 20020208 Nguyễn Thái Ngọc 01/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

65 20020209 Trần Đức Ngọc 23/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

66 20020062 Trần Quý Nhất 30/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

67 20020063 Hoàng Minh Nhật 10/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

68 20020064 Trần Duy Phát 15/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

69 20020066 Phạm Quang Phong 21/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

70 20020026 Hoàng Phan Hữu Phúc 23/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

71 20020027 Nguyễn Đắc Quán 01/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 
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STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú 

72 20020067 Phạm Đình Quân 07/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

73 20020068 Mai Thị Lệ Quyên 26/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

74 20020117 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  15/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

75 20020028 Vũ Minh Sang 25/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

76 20020069 Lê Thái Sơn 20/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

77 20020214 Vũ Nhật Tân 01/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

78 20020030 Đinh Văn Thanh 12/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

79 20020031 Trần Quang Thành 20/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

80 20020215 Đặng Minh Thành 21/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

81 20020033 Nguyễn Trung Thế 29/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

82 20020119 Nguyễn Thị Mai Trang 26/09/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

83 20020034 Trương Minh Trí 05/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

84 20020121 Trần Anh Tuấn 16/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

85 20020219 Nguyễn Anh Tuấn 09/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

86 20020070 Đoàn Duy Tùng 19/09/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

87 20020071 Nguyễn Thanh Tùng 01/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

88 20020221 Nguyễn Văn Tuyển 12/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

89 20020072 Tạ Hữu Vượng 26/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

LỚP SỐ 2 

1 20020186 Phùng Văn An 15/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

2 20020316 Trần Thị Hạnh An 22/12/2002 QH-2020-I/CQ-K N1 

3 20020187 Nguyễn Thị Minh Anh 25/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

4 20020188 Tăng Thế Anh 23/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

5 20020254 Dương Hùng Anh 06/09/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

6 20020327 Lê Đức Anh 09/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

7 20020165 Nguyễn Phan Anh 03/03/2002 QH-2020-I/CQ-K N1 

8 20020176 Lưu Văn Tuấn Anh 13/09/2002 QH-2020-I/CQ-R N1 

9 20020166 Lê Ngọc Ánh 19/12/2002 QH-2020-I/CQ-K N1 

10 20020097 Nguyễn Xuân Bách 17/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

11 20020190 Bùi Thế Công 12/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

12 20020177 Nguyễn Mạnh Cương 16/07/2002 QH-2020-I/CQ-R N1 

13 20020255 Hoàng Quốc Cường 19/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

14 20020098 Phạm Minh Cường 13/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

15 20020194 Nguyễn Hải Đăng 01/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

16 20020317 Nguyễn Quốc Hải Đăng 03/08/2002 QH-2020-I/CQ-K N1 

17 20020178 Nguyễn Hưng Đạo 11/05/2002 QH-2020-I/CQ-R N1 

18 20020167 Nguyễn Tiến Đạt 15/04/2002 QH-2020-I/CQ-K N1 

19 20020045 Đỗ Thành Đạt 17/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

20 20020256 Nguyễn Anh Đức 12/07/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 
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STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú 

21 20020257 Võ Minh Đức 28/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

22 20020100 Nguyễn Tiến Đức 16/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

23 20020191 Lê Trí Dũng 14/09/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

24 20020193 Bùi Đình Dương 11/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

25 20020233 Vũ Trường Giang 02/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

26 20020258 Nguyễn Minh Hà 24/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

27 20020101 Vũ Tuấn Hà 26/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

28 20020318 Nguyễn Đức Hạnh 25/02/2002 QH-2020-I/CQ-K N1 

29 20020259 Đào Đức Hiệp 13/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N1 

30 20020228 Nguyễn Văn Hiệp 09/04/2002 QH-2020-I/CQ-K N1 

31 20020234 Nguyễn Khắc Hiếu 10/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

32 20020103 Bùi Trọng Hiếu 20/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

33 20020196 Nguyễn Việt Hoàng 25/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

34 20020168 Phí Mạnh Hùng 29/11/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

35 20020319 Phạm Vũ Quốc Hùng 18/12/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

36 20020106 Bùi Hữu Việt Hùng 13/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

37 20020018 Nguyễn Như Tiến Hưng 13/01/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

38 20020169 Trần Quốc Hưng 13/03/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

39 20020229 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/08/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

40 20020055 Đoàn Việt Khánh 14/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

41 20020056 Hồ Sỹ Việt Khoa 03/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

42 20020170 Lê Minh Kiên 06/02/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

43 20020260 Nguyễn Xuân Lâm 24/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

44 20020202 Đỗ Tấn Lập 02/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

45 20020113 Trần Ngọc Trúc Linh 05/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

46 20020171 Đỗ Xuân Long 26/03/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

47 20020230 Trần Đức Mạnh 05/02/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

48 20020235 An Trần Công Minh 01/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

49 20020261 Quách Ngọc Minh 18/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

50 20020172 Trần Hiếu Minh 09/07/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

51 20020115 Nguyễn Đức Minh 16/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

52 20020204 Phạm Thị Kim Ngân 11/03/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

53 20020206 Hà Trọng Nghĩa  31/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

54 20020262 Mai Tuấn Nghĩa 30/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

55 20020207 Ngô Thế Ngọc 23/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

56 20020271 Trương Khôi Nguyên 31/05/2002 QH-2020-I/CQ-J N2 

57 20020231 Trịnh Ngọc Nhất 21/12/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

58 20020173 Nguyễn Long Nhật 11/03/2002 QH-2020-I/CQ-K N2 

59 20020263 Nguyễn Ngọc Ninh 23/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 
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60 20020065 Nguyễn Hải Phong 23/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N2 

61 20020211 Trịnh Hồng Quân 08/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

62 20020272 Hoàng Minh Quân 24/10/2002 QH-2020-I/CQ-J N3 

63 20020183 Vũ Đức Quang 26/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

64 20020210 Hoàng Lê Quang 15/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

65 20020174 Vũ Mạnh Quang 24/05/2002 QH-2020-I/CQ-K N3 

66 20020116 Nguyễn Tiến Quang 29/04/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

67 20020330 Nguyễn Phạm Phú Sĩ 12/07/2002 QH-2020-I/CQ-K N3 

68 20020212 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 11/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

69 20020086 Mai Thế Sơn 29/04/2002 QH-2020-I/CQ-K N3 

70 20020213 Nguyễn Duy Tân 20/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

71 20020216 Phan Công Thành 16/09/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

72 20020264 Nguyễn Đức Thành 17/02/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

73 20020032 Triệu Công Thành 12/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

74 20020118 Đặng Trung Thành 23/01/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

75 20020265 Trần Tuấn Thịnh 15/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

76 20020217 Lê Thị Xuân Thu 02/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

77 20020218 Lê Văn Tiến 04/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

78 20020266 Phan Công Tiến  10/06/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

79 20020267 Vũ Hà Minh Trang 21/10/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

80 20020087 Trần Trọng Triều 23/01/2002 QH-2020-I/CQ-K N3 

81 20020268 Trần Quang Trung 29/08/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

82 20020184 Nguyễn Quang Trường 28/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

83 20020179 Lê Tuấn Tú 20/01/2002 QH-2020-I/CQ-R N3 

84 20020320 Trần Ngọc Tuấn 18/12/2002 QH-2020-I/CQ-K N3 

85 20020120 Nguyễn Trí Minh Tuấn 20/05/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

86 20020220 Nguyễn Thanh Tùng 16/11/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

87 20020270 Nguyễn Thanh Tùng 08/12/2002 QH-2020-I/CQ-C N3 

88 20020122 Ngô Thành Văn 12/05/2002 QH-2020-I/CQ-J N3 

89 20020175 Phạm Quốc Việt 28/07/2002 QH-2020-I/CQ-K N3 

 

 Danh sách trên gồm 178 sinh viên./. 


